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CÔNG TY TNHH TMDV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG

	Địa chỉ : 264 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận , TP HCM.

	Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57 

	Website: http://huyhoang.vn



Kính gởi : Quý khách hàng
     Công ty Huy Hoàng, trân trọng thông báo đến quý khách bảng giá thiết bị bộ lưu trữ điện:
Bảng báo giá UPS  SANTAK

	UPS
	Mô tả chi tiết
	Giá ( ngàn)
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BLAZER 600


	BLAZER 600

*công suất:600VA/360W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):20 phút/1máy tính

*Kích thước(WxDxH):99x334x143(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	2,055
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BLAZER 1000


	BLAZER 1000

*công suất:1000VA/600W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):23 phút/2máy tính

*Kích thước(WxDxH):140,2x368,3x180,4(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	4,503
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BLAZER 1400


	BLAZER 1400

*công suất:1400VA/840W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):25 phút/2máy tính

*Kích thước(WxDxH): 140,2x368,3x180,4(mm)
*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	5,083
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BLAZER 600E


	BLAZER 600E
*công suất:600VA/360W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):20 phút/1máy tính

*Kích thước(WxDxH): 99x334x143(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	1,934
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BLAZER 800E


	BLAZER 800E

*công suất:800VA/480W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):28 phút/1máy tính

*Kích thước(WxDxH): 99x334x143(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	2,465
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BLAZER 1000E
	BLAZER 1000E

*công suất:1000VA/600W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):28 phút/1máy tính

*Kích thước(WxDxH): 145x399x205(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	3,841
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BLAZER 1400EH


	BLAZER 1400EH

*công suất:1400VA/840W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp: USB, cổng RJ45 bảo vệ mạng 

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):25 phút/2máy tính

*Kích thước(WxDxH): 145x399x205(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	4,621
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BLAZER 2000EH


	BLAZER 2000EH

*công suất:2000VA/1200W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:USB, cổng RJ45 bảo vệ mạng
*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):25 phút/2máy tính

*Kích thước(WxDxH): 145x399x205(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	5,519
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BLAZER 2000


	BLAZER 2000

*công suất:2000VA/1080W

*Công nghệ:Line-INTERACTIVE(ADVANVED OFFLINE)

*Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-10%/50Hz+/-1Hz

*Cổng giao tiếp:RS232&USB, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):25 phút/2máy tính

*Kích thước(WxDxH): 140.2x368.3x180.4(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy tính và thiết bị ngoại vi, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công, máy fax, tổng đài……


	6,011
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C1K


	C1K

*công suất:1KVA/0.7W

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng song: Sóng sine thật ở trạng thái điện lướivà không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):14 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 145x400x220(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	7,794
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C1KR


	C1KR

*công suất:1KVA/0.7W

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng song: Sóng sine thật ở trạng thái điện lướivà không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):14 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 482x450x88(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	9,128
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C1KE


	C1KE

*công suất:1KVA/0.8KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng song: Sóng sine thật ở trạng thái điện lướivà không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):11 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 145x355x220(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	8,381
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C2K


	C2K

*công suất:2KVA/1.4KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lướivà không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):21 phút(<50% tải); 09 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 192x460x348(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	17,063
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C2KR


	C2KR

*công suất:2KVA/1.4KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lướivà không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):21 phút(<50% tải); 09 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 2x(482x450x88)(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	18,239
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C2KE


	C2KE

*công suất:2KVA/1.6KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):11 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 190x383x318)(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	16,227
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C3K


	C3K

*công suất:3KVA/2.1KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem,khe thông minh (dùng cắm card webpower(SNMP)/CMC/AS400)
*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):17 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 192x460x348)(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	24,689
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C3KR


	C3KR

*công suất:3KVA/2.1KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem,khe thông minh (dùng cắm card webpower(SNMP)/CMC/AS400)

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):17 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 2x(482x450x88)(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	27,813
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C3KE


	C3KE

*công suất:3KVA/2.4KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-2%/50Hz+/-0.2Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232&RJ45, cổng RJ11 bảo vệ ĐT/Fax/Modem,khe thông minh (dùng cắm card webpower(SNMP)/CMC/AS400)

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):11 phút(<50% tải); 05 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 190x433x318(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	23,431
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C6K


	C6K

*công suất:6KVA/4.2KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-1%/50Hz+/-0.5Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232, khe thông minh (dùng cắm card webpower/CMC/AS400)

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):20 phút(<50% tải); 07 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 260x570x717(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	51,988
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C6KR


	C6KR

*công suất:6KVA/4.2KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-1%/50Hz+/-0.5Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232, khe thông minh (dùng cắm card webpower/CMC/AS400)

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):20 phút(<50% tải); 07 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 2x(482x600x130)(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	53,073

	[image: image22.jpg]



C6KE


	C6KE

*công suất:6KVA/4.2KW

*Công nghệ:True online-duoble conversion

 *Nguồn vào: 1pha-220VAC/50Hz

*Nguồn ra:1pha-220VAC +/-1%/50Hz+/-0.5Hz

*Dạng sóng: Sóng sine thật ở trạng thái điện lưới và không phụ thuộc dung lượng còn lại của bình ac qui

*Cổng giao tiếp:RS232, khe thông minh (dùng cắm card webpower/CMC/AS400)

*Thời gian lưu điện tối ưu(ĐKC):20 phút(<50% tải); 07 phút(<100% tải)

*Kích thước(WxDxH): 260x570x717(mm)

*Công dụng:bảo vệ nguồn cho thiết bị quá tải: máy chũ thiét bị mạng, máy rút tiền, an nin, phân tích…..


	46,468


+giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

+Thời gian bảo hành : tất cả sản phẩm trên được bảo hành 3 năm

Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57   www.huyhoang.vn 
